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Viết chữ Hán những phiên âm dưới đây     

         

Viết lại các nét trong chữ Hán dưới đây giống với nét ở cột bên trái 

Viết phiên âm của các chữ Hán sau



Từ mới 

Bài 

làm

 

vở, sổ tay

cửa

phương Đông

giống nhau

ngược lại

làm việc

công cộng

xử lý, giải quyết

bạn

tốt, khỏe

trợ từ dùng ở cuối câu hỏi

trợ từ ngữ khí

phương



Quy tắc viết 

  

Bộ thủ 

Trong trước, ngoài sau 

Ngang trước, sổ sau 

Giữa trước, hai bên sau 

Bộ phận 



Từ mới 

Bài 

học

 dân  tộc  Hán

ngôn ngữ

 đi

 gửi  thư

 văn  phòng

     

chín

 

phía tây

sáu

trái tim, tấm lòng

nhỏ

nhìn, thấy

luyện tập

bảy

bao nhiêu, cái gì, vài



Chữ và từ (cụm từ) 

Lưu ý 

Kiến thức cơ bản về chữ Hán 

Nét viết 

 

vật, đồ vật

cẩn thận

học tập

tiếng Trung

 tiểu  học

đại học

bạn cùng lớp

khẩu ngữ

học tiếng Trung

bưu điện

đi đến bưu điện

không  cẩn thận

to nhỏ



Bộ thủ 

Thành phần 

Cấu trúc chữ Hán 

Tô và viết lại các chữ Hán 

Luyện tập 



Chữ và từ (cụm từ)

Lưu ý 

Kiến thức cơ bản về chữ Hán 

Bộ thủ 

hôm nay

tuần

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

ở đó

trường học

tạm biệt

xin lỗi



Chữ và từ (cụm từ) câu 

  Bài khóa 

anh ấy, ông ấy

cô ấy, bà ấy

đây là

k ghôn  phải

oiág  nêvi

Chào thầy/ C ohà  cô!

Mời v oà !

gnốu  trà

cảm ơn

Cảm ơn bạn

 gKhôn  óc  gì  /  Rất  hân  hạnh

cơ thể, ứcs  khỏe



Tô và viết  các  chữ  Hán  
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